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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN CÁI NƢỚC                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     TỈNH CÀ MAU 
 

Bản án số: 10 /2017/HSST 

Ngày: 31/3/2017 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI NƢỚC, TỈNH CÀ MAU 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

                                                   

Thẩm phán - chủ tọa phiên toà:  Ông Trần Nhủ Kh   

Các Hội thẩm nhân dân:            

Ông:  Võ Tấn Liêm 

Nơi công tác: Cán bộ hưu trí huyện Cái Nước                                

Bà  Bùi Thị Thu Thảo 

Nơi công tác: Hội phụ nữ huyện Cái Nước 

Thư ký ghi biên bản phiên toà: Ông: Lƣơng Văn Khải – Thư ký Toà án nhân 

dân huyện Cái Nước 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước tham gia phiên toà: 

Bà: Từ Thanh Thùy - Kiểm sát viên 

Ngày 31 tháng 3 năm 2017 tại Quốc Lộ 1A, khu vực ấp Đông Hưng, xã Tân 

Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau mở phiên toà xét xử lưu động sơ thẩm vụ 

án hình sự thụ lý số: 07/2017/HSST ngày 21 tháng 02 năm 2017 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Ph  – sinh năm 1991; 

Tên gọi khác: không 

Nơi ĐKNKTT: ấp TA, xã P H, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; 

Chỗ ở hiện nay: ấp VG, xã HM, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; 

Dân tộc: kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: không;  

Trình độ học vấn:  5/12; Nghề nghiệp: Làm thuê;  

Con của ông: Nguyễn Văn Kh – sinh năm 1956; 

Con của bà: Trương Thị L – sinh năm 1956; 

Anh, chị, em ruột: có 10 người, L nhất sinh năm 1980, nhỏ nhất sinh năm 1997 

(01 người đã chết).  

Bị cáo chưa vợ. 

Tiền án, Tiền sự: Không;  

Khởi tố ngày 05/12/2016. Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa. 
 

 * Bị hại: Ông Hà Văn T  – sinh năm 1967 (có mặt) 

 Nơi cư trú: ấp Hưng Thành, xã P H, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.    

NHẬN THẤY 

Nguyễn Hoàng Ph bị Viện kiểm sát nhân huyện Cái Nước truy tố về hành vi 

phạm tội như sau: 

Do không có tiền tiêu xài nên Trà Văn Hưng, sinh năm 1996, thường trú ấp 

Tân Thuận, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau rủ Nguyễn Hoàng Ph đi tìm 

xe mô tô để trộm bán lấy  tiền chia nhau tiêu xài và Ph đồng ý. 
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Khoảng 18 giờ ngày 02/10/2016 Hưng hỏi mượn chiếc xe mô tô biển số kiểm 

soát 64FA - 4515 của Nguyễn Vũ Luân đi chơi nhưng mục đích là đi tìm xe mô tô để 

lấy trộm. Sau khi  mượn được xe của Luân, Ph điều khiển xe chở Hưng đi từ nhà của 

Ph ở ấp VG, xã HM, huyện Cái Nước – đến thành phố Cà Mau nhưng không tìm 

được xe để lấy trộm nên cả hai định quay trở về nhà Ph. Khi Ph điều khiển xe chở 

Hưng chạy ngang qua nhà ông Nguyễn Văn Chính ở ấp Lộ Xe, xã P H, huyện Cái 

Nước thì thấy có 01 chiếc xe mô tô hiệu Yamaha Sirius màu đen – trắng biển số kiểm 

soát 69L1-7590 của ông Hà Văn T không có người trông coi, Hưng kêu Ph dừng xe 

lại và ở ngoài chờ, Hưng đi vào nhà ông Chính dùng cây cù điếu đem theo gắn vào 

đầu một cây đoản để mở khóa xe. Sau khi mở được khóa xe, Hưng dẫn xe ra lộ rồi 

cùng với Ph đem xe đến gửi tại nhà của Nguyễn Văn Xuyên ở ấp Trung Thành, xã 

Lương Thế Trân, huyện Cái Nước. Sau đó, cả hai chạy về nhà Ph. 

Đến ngày 04/10/2016, Hưng và Ph tiếp tục mượn xe của Luân đi đến nhà 

Xuyên lấy chiếc xe 69L1-7590 đã trộm được đem đến ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, 

huyện Cái Nước để tìm người tiêu thụ thì bị gia đình ông T phát hiện trình báo chính 

quyền địa phương đến lập biên bản sự việc. Hưng và Ph đã thừa nhận T bộ hành vi 

phạm tội. 

Vật chứng của vụ án Cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ gồm: 

- 01 xe mô tô biển số kiểm soát 64FA-4515, 01 giấy chứng minh nhân dân 

photo của Nguyễn Vũ Luân; 

- 01 xe  mô tô hiệu Yamaha Sirius màu đen – trắng biển số kiểm soát 69L1-

7590 của ông Hà Văn T; 

- 01 Bóp da màu đen bên trong có 12.000 đồng tiền Việt Nam; 01 điện thoại 

hiệu Masstel màu đen; 01 áo khoác màu xanh có sọc trắng của Nguyễn Hoàng Ph. 

- 01 cây cù điếu số 8 bị gảy mất một đầu của Nguyễn Vũ Luân; 

Riêng cây Đoản dùng để gắn cây cù điếu vào để mở khóa xe cùng Giấy chứng 

nhận đăng ký xe, 01 bảo hiểm trách nhiệm dân sự và giấy phép lái xe của ông T, sau 

khi gây án Hưng đã làm mất không thu hồi được. 

Đối với hai chiếc xe mô tô và tiền, 01 điện thoại di động, 01 áo khoác, 01 bóp 

da, 01 giấy chứng minh nhân dân photo sau khi thu hồi đã trả cho chủ sở hữu, riêng 

cây cù điếu đang tạm giữ tại chi cục thi hành án dân sự huyện Cái Nước. 

Tại kết luận định giá tài sản số 40/KL-HĐĐGTS ngày 11/10/2016 của Hội 

đồng định giá tài sản huyện Cái Nước, kết luận: 

01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius màu đen – trắng, biển số 69L1-7590, còn 43% 

giá trị sử dụng, giá trị thực tế 8.170.000 đồng (tám triệu một trăm bảy mươi nghìn 

đồng). 

 Tại bản cáo trạng số: 07/KSĐT – KT ngày 21 tháng 02 năm 2017 VKSND 

huyện Cái Nước đã truy tố Nguyễn Hoàng Ph  về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự. 
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Caên cöù vaøo caùc chöùng cöù vaø taøi lieäu ñaõ ñöôïc thaåm tra taïi phieân toaø; caên cöù 

vaøo keát quaû tranh luaän taïi phieân toaø treân cô sôû xem xeùt ñaày ñuû, toaøn dieän chöùng 

cöù, yù kieán cuûa Kieåm saùt vieân, bò caùo, bị hại vaø ngöôøi tham gia toá tuïng khaùc. 

XÉT THẤY 

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Hoàng Ph khai nhận: Vào đêm 02/10/2016 Trà 

Văn Hưng cùng với bị cáo trên đường về nhà, đi ngang qua nhà của ông Nguyễn Văn 

Chính ở ấp Lộ Xe, xã P H, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Hưng kêu bị cáo dừng xe 

để Hưng đi vào nhà ông Chính, Hưng lén lút lấy trộm một chiếc xe mô tô hiệu 

Yamaha Sirius, biển số 69L1-7590 của ông Hà Văn T. Sau khi lấy trộm được xe, 

Hưng và bị cáo đem xe đến gửi tại nhà của Nguyễn Văn Xuyên ở ấp Trung Thành, xã 

Lương Thế Trân, huyện Cái Nước. Bị cáo biết rõ Hưng vào nhà ông Chính mục đích 

là để lấy trộm xe và bị cáo có nghĩa vụ ở bên ngoài canh chừng và chờ Hưng. Đến 

ngày 04/10/2016 khi Hưng và bị cáo đang đem xe đi tìm người tiêu thụ thì bị phát 

hiện. Chiếc xe mô tô mà Hưng và bị cáo lấy trộm có giá trị là 8.170.000 đồng là thực 

tế có xảy ra. 

Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo nhận thức bình 

thường, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. 

Từ những cơ sở nêu trên có đủ căn cứ xác định bị cáo đã phạm tội “Trộm cắp  

tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự. 

Xét tính chất mức độ phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bởi lẽ bị 

cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quyền hở hữu về tài sản của người khác một cách trái 

pháp luật. Lẽ ra bị cáo phải biết chí thú làm ăn, tạo ra của cải vật chất để nuôi sống 

bản thân, gia đình và giúp ích cho xã hội. Trái lại, với bản tính lười lao động, thích 

hưởng thụ trên công sức lao động của người khác mà bất chấp pháp luật để phạm tội. 

Bị cáo đã phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp.  

Hành vi của bị cáo không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm ảnh hưởng xấu 

đến tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương; gây tâm lý lo âu cho người dân 

trong việc quản lý tài sản của mình. Đã qua, tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn 

huyện Cái Nước có chiều hướng gia tăng với mức độ tinh vi và phức tạp. Đặc biệt tài 

sản bị trộm cắp trong thời gian gần đây là xe mô tô các loại, đây là phương tiện chính 

mà người dân sử dụng để tham gia các hoạt động đời sống xã hội ngày thường. Qua 

đó cũng tạo nên sự bức xúc trong dư luận nhân dân và được chính quyền địa phương 

đặc biệt quan tâm trong thời gian qua. Thực tế có những vụ án trộm cắp tài sản diễn 

ra và đã được xử lý kịp thời bằng những bản án thật nghiêm minh đúng với tính chất, 

mức độ phạm tội nhưng vẫn chưa làm lắng động những hành vi phạm tội. Tại phiên 

toà hôm nay, hành vi của bị cáo cũng đủ để Hội đồng xét xử xem xét bằng một bản 

án nghiêm khắc để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người công dân tốt có ích cho xã 

hội.  

Tuy nhiên, xét bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự; bị cáo phạm tội 

lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; phạm tội nhưng gây thiệt hại không L, tài 

sản bị mất trộm cũng đã thu hồi và trả lại cho bị hại, bị hại không có yêu cầu bồi 

thường thiệt hại. Do đó,  Hội đồng xét xử sẽ xem xét, cân nhắc áp dụng các tình tiết 

giảm nhẹ cho bị cáo theo quy định tại điều 46 Bộ luật hình sự. Trong quá trình điều 

tra, truy tố bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn, hối cãi nhưng tại phiên tòa bị cáo 

quanh co, không thừa nhận T bộ hành vi phạm tội, mục đích của bị cáo là đổ hết trách 

nhiệm cho Hưng vì hiện tại không có Hưng đối chất. Qua quá trình đấu tranh của đại 
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diện Viện kiểm sát bị cáo đã thừa nhận T bộ hành vi phạm tội và xin Hội đồng xét xử 

giảm nhẹ hình. Qua đó, cho thấy bị cáo chưa thành khẩn khai báo, chưa tỏ ra ăn năn 

hối cãi nên Hội đồng xét xử không áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo điểm p khoản 1 

Điều 46 đối với bị cáo. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước đề nghị áp 

dụng  khoản 1 Điều 138, điểm g, h khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo 

Nguyễn Hoàng Ph từ 09 tháng đến 01 năm tù. Hội đồng xét xử sẽ xem xét đề nghị 

trên để đưa ra một mức án phù hợp tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm 

tội của bị cáo. 

Về xử lý vật chứng vụ án: 

Đối với 01 xe mô tô biển số kiểm soát 64FA-4515 và 01 giấy chứng minh nhân 

dân photo của Nguyễn Vũ Luân, xét thấy không liên quan đến vụ án nên Cơ quan 

cảnh sát điều tra công an huyện Cái Nước đã trả lại cho chủ sở hữu là phù hợp. 

01 xe  mô tô hiệu Yamaha Sirius màu đen – trắng biển số kiểm soát 69L1-7590 

của ông Hà Văn T đã được thu hồi và trả lại cho chủ sở hữu, ông T cũng không có 

yêu cầu gì đối với bị cáo nên không đặt ra xem xét. 

01 Bóp da màu đen bên trong có 12.000 đồng tiền Việt Nam; 01 điện thoại 

hiệu Masstel màu đen; 01 áo khoác màu xanh có sọc trắng của Nguyễn Hoàng Ph, xét 

thấy không liên quan đến vụ án nên trả lại cho bị cáo Ph là phù hợp. 

01 cây cù điếu số 8 bị gảy mất một đầu của Nguyễn Vũ Luân mặc dù là công 

cụ mà Ph và Hưng dùng để phạm tội nhưng đây là tài sản của anh Luân, anh Luân 

không biết việc bị cáo và Hưng dùng làm công cụ phạm tội nên xét thấy không liên 

quan và cần thiết phải trả lại tài sản này cho anh Luân. 

Riêng cây Đoản dùng để mở khóa xe cùng với Giấy chứng nhận đăng ký xe, 01 

bảo hiểm trách nhiệm dân sự và giấy phép lái xe của ông T, sau khi gây án Hưng đã 

làm mất không thu hồi được. Ông T cũng không có yêu cầu gì đối với các giấy tờ bị 

mất nên không đặt ra xem xét. 

Đối với Trà Văn Hưng trong quá trình điều tra đã bỏ trốn, Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an huyện Cái Nước đã tạm đình chỉ điều tra bị can và truy nã đối với 

Trà Văn Hưng nên tách ra khi nào bắt được xử lý sau là phù hợp. 

Việc Hưng và Ph mượn xe của Nguyễn Vũ Luân để làm phương tiện phạm tội, 

Luân không hay biết nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Nước không 

truy cứu trách nhiệm hình sự là có cơ sở chấp nhận. 

Đối với Nguyễn Văn Xuyên, Hưng khai Xuyên là người mài cây đoản cho 

Hưng, biết việc Hưng và Ph lấy trộm tài sản và tìm người tiêu thụ. Võ Minh Tân thì 

cho Hưng mượn máy cắt và mài sắt để Xuyên làm cây đoản nhưng Xuyên và Tân 

không thừa nhận. Hiện tại Hưng đã bỏ trốn nên chưa điều tra làm rõ được hành vi của 

Xuyên và Tân có đồng phạm hay không nên tách ra khi nào đủ cơ sở sẽ xử lý sau là 

phù hợp. 

Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật. 

  Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Hoàng Ph  phạm tội “Trộm cắp  tài sản”. 
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 Áp dụng:  khoản 1 Điều 138; điểm g, h khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự.  

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hoàng Ph 01 năm tù. Thời hạn tù được tính kể từ 

ngày bị cáo vào trại chấp hành án. 

Áp dụng: Điều 76, 99 Bộ luật tố tụng hình sự;  

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giãm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án.  

Trả lại cho anh Nguyễn Vũ Luân 01 cây cù điếu số 8 bị gảy mất một đầu hiện 

đang thu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Cái Nước theo Biên bản giao nhận 

vật chứng ngày 05 tháng 02 năm 2017. 

Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo nộp 200.000 đồng. Nộp tại Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Cái Nước khi án có hiệu lực pháp luật. 

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án 

dân sự. 

 

                                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                     Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

- Phoøng GÑ –KT Toaø aùn Tænh 

-  Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau 

- VKSND huyeän Caùi Nöôùc 

- Coâng an huyeän Caùi Nöôùc 

-THADS huyeän Caùi Nöôùc    

-Bò caùo,  ngöôøi bò haïi     

- Löu hoà sô                                                                                                                   

                                                                                                                                            Trần Nhủ Khuyên 

 

 

 

 

 

 

 

 


